
Nam Nữ

I MẦM NON: 39

1 Lê Thị Bé 21/8/1994 Kinh
Tịnh Trà, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Tịnh Thọ, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
B A 0348684973

2 Đinh Thị Cải 07/9/2003 Ca dong
Sơn Dung, Sơn Tây, 

Quảng Ngãi

Sơn Dung, Sơn Tây, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh A2

UDCNT

TCB
DTTS 0342274102

3 Phạm Thị Châm 15/11/2001 Hre
Ba Xa, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi

Ba Xa, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh A2

UDCNT

TCB
DTTS 0394184415

4 Phạm Thị Diễm 06/7/2003 Hre
TT Ba Tơ, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi

TT Ba Tơ, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
DTTS 0355609833

5 Lê Thị Thu Điệp 23/9/2001 Kinh
Tịnh Hà, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Tịnh Hà, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh A2

UDCNT

TCB
0336711685

6 Đinh Thị Diểu 28/3/2003 Hre
Sơn Thành, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

Sơn Thành, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh A2

UDCNT

TCB
DTTS 0397341158

7 Phạm Thị Đon 26/4/1994 Hre
Ba Dinh, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi

Ba Dinh, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
B B DTTS 0352603497

8 Hà Thị Mai Du 12/6/2003 Hre
Long Môn, Minh 

Long, Quảng Ngãi

Long Môn, Minh 

Long, Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
DTTS 0335021321

9 Huỳnh Thị Mỹ Dung 17/7/1995 Kinh
Nghĩa Điền, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi

Nghĩa Điền, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh A A 0385285644

10 Phạm Thị Dung 15/3/2002 Hre
TT Ba Tơ, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi

Ba Dinh, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
DTTS 0384460048

11 Phạm Thị Hải 19/3/1992 Hre
TT Ba Tơ, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi

TT Ba Tơ, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh B B DTTS 0869635092
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12 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 14/01/1988 Kinh
Long Hiệp, Minh 

Long, Quảng Ngãi

Long Hiệp, Minh 

Long, Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh B B 0886034178

13 Phạm Thị Hồng 04/11/2003 Hre
Ba Dinh, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi

Ba Dinh, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh A2

UDCNT

TCB
DTTS 0378105783

14 Đinh Thị Huông 10/10/1983 Ca dong
Sơn Mùa, Sơn Tây, 

Quảng Ngãi

Sơn Mùa, Sơn Tây, 

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh B B DTTS 0325362031

15 Đinh Thị Hương 28/9/2003 Hre
Long Mai, Minh 

Long, Quảng Ngãi

Long Mai, Minh 

Long, Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh A2

UDCNT

TCB
DTTS 0388496182

16 Nguyễn Thị Huyên 05/6/2003 Kinh
Hành Nhân, Nghĩa 

Hành, Quảng Ngãi

Hành Nhân, Nghĩa 

Hành, Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non

Giao tiếp 

nâng cao

UDVP 

nâng cao
0383570407

17 Đinh Thị Kiệu 15/10/2003 Hre
Sơn Thành, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

Sơn Thành, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh A2

UDCNT

TCB
DTTS 0334414624

18 Vương Thị Kim Ly 26/10/1990 Kinh
Tịnh Hà, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Sơn Tinh, Sơn Tây, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non

Anh Giao 

tiếp
THVP 0357662579

19 Đinh Thị Lý 18/01/2002 Hre
Sơn Thành, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

Sơn Thành, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh A2

UDCNT

TCB
DTTS 0966144984

20 Đinh Thị Minh Mẫn 06/10/2003 Hre
Thanh An, Minh 

Long, Quảng Ngãi

Thanh An, Minh 

Long, Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh A2

UDCNT

TCB
DTTS 0366357063

21 Phạm Thị Nghĩa 14/3/2000 Hre
Ba Cung, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi

Ba Cung, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh A2

UDCNT

TCB
DTTS 0397259063

22 Lê Thị Cẩm Nguyên 02/02/2002 Kinh
Tịnh Đông, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi

Tịnh Đông, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh A2

UDCNT

TCB
0369679641

23 Bùi Thị Thu Nguyệt 18/8/1998 Kinh
Tịnh Minh, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi

Tịnh Minh, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
0865828718

24 Đinh Thị Nguyệt 01/10/2003 Ca dong
Sơn Tân, Sơn Tây, 

Quảng Ngãi

Sơn Tân, Sơn Tây, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh A2

UDCNT

TCB
DTTS 0965081541

25 Võ Thị Phong Nhã 04/6/2003 Kinh
Sơn Thành, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

Sơn Thành, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh A2

UDCNT

TCB
0914714522

26 Đinh Thị Phượng 07/5/2001 Hre
Long Môn, Minh 

Long, Quảng Ngãi

Long Môn, Minh 

Long, Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
DTTS 0383088916

27 Phạm Thị Phượng 15/02/2001 Hre
Ba Thành, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi

Ba Thành, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh A2

UDCNT

TCB
DTTS 0356172187
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28 Đinh Thị Sách 28/12/1994 Hre
Sơn Bao, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

Sơn Nham, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh B B DTTS 0364518260

29 Đinh Thị Sinh 23/6/1987 Ca dong
Sơn Mùa, Sơn Tây, 

Quảng Ngãi

Sơn Mùa, Sơn Tây, 

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh A2

UDCNT

TCB
DTTS 0899493080

30 Phạm Thị Thuỷ 19/11/2003 Hre
Nghĩa Sơn, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi

Nghĩa Sơn, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh A2

UDCNT

TCB
DTTS 0377485755

31 Hồ Thị Thuỷ Tiên 06/7/1999 Kinh
Hành Tín Đông, 

Nghĩa Hành, QN

Hành Tín Đông, 

Nghĩa Hành, QN
Đại học

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh A

UDCNT

TCB
0961041438

32 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 02/02/2001 Kinh
Hoành Sơn, Giao 

Thuỷ, Nam Định

Sơn Mùa, Sơn Tây, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh A2

UDCNT

TCB
0394092559

33 Đinh Thị Mỹ Trang 07/11/2002 Hre
Long Mai, Minh 

Long, Quảng Ngãi

Long Mai, Minh 

Long, Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh A2

UDCNT

TCB
DTTS 0399309934

34 Đinh Thị Trang 29/01/1995 Hre
Thanh An, Minh 

Long, Quảng Ngãi

Thanh An, Minh 

Long, Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh A2

UDCNT

TCB
DTTS 0349873850

35 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 25/8/2002 Kinh
Nghĩa Lâm, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi

Nghĩa Lâm, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non

UDCNT

TCB
0973728765

36 Phạm Thị Vinh 07/02/1998 Hre
Ba Vinh, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi

Ba Vinh, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh A2

UDCNT

TCB
DTTS 0967615021

37 Lê Thị Tường Vy 13/01/1997 Kinh
Tịnh Sơn, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Tịnh Sơn, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non

UDCNT

TCB
0795667449

38 Phạm Thị Xanh 10/5/1989 Hre
TT Ba Tơ, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi

TT Ba Tơ, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
DTTS 0941213262

39 Phạm Thị Xiếp 16/5/1998 Hre
Ba Tô, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi

Ba Thành, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi
Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non
Anh B

UDCNT

TCB
DTTS 0328675473

II TIỂU HỌC: 02

* Tiểu học cơ bản: 03

1 Võ Thị Như Hiền 28/8/1995 Kinh
Tịnh Giang, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi

Sơn Tinh, Sơn Tây, 

Quảng Ngai
Đại học

Giáo dục 

Tiểu học
THCB Anh B B 0961348375

2 Đinh Thị Như Huyền 03/02/2002 Ca dong
Sơn Tân, Sơn Tây, 

Quảng Ngãi

Sơn Tân, Sơn Tây, 

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

Tiểu học
THCB Anh B1

UDCNT

TCB
DTTS 0365015798

3 Đinh Thị Nghệ 20/6/1997 Ca dong
Sơn Dung, Sơn Tây, 

Quảng Ngãi

Sơn Dung, Sơn Tây, 

Quảng Ngãi
Đại học

Giáo dục 

Tiểu học
THCB Anh A2

UDCNT

TCB
DTTS 0333162350

* Tin học: 01

1 Đinh Thừa 30/9/1995 Hre
Sơn Hạ, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

Sơn Thành, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Tin học
Tin học Anh A2 DTTS 0358615198



Nam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

TT Họ và tên Dân tộc Quê quán
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ngành ĐT
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TĐ Tin 

học

Diện ưu 

tiên
Số điện thoại 

III TRUNG HỌC CƠ SỞ: 67

* TOÁN: 01

1 Trần Công Quan 26/02/1995 Kinh
Bình Nguyên, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình Nguyên, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi
Đại học

SP Toán 

học
Toán Anh B

UDCNT

TCB
0395462677

* VẬT LÝ: 37

1 Nguyễn Văn An 09/9/1999 Kinh
Bình Phước, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình Phước, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh B1

UDCNT

TCB
0394252892

2 Hồ Hoàng Anh 19/5/1997 Kinh
Nghĩa Thắng, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi

Nghĩa Thắng, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý 0974874929

3 Lê Thị Châu 01/10/1994 Kinh
TT Châu ổ, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

TT Châu ổ, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh B B 0348728753

4 Đào Thị Thu Diễm 23/8/1995 Kinh
Tịnh Giang, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi

Tịnh Giang, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh C B 0963237464

5 Phạm Thị Diễm 02/3/1991 Kinh
Bình Đông, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình Đông, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi
Đại học Vật Lý Vật lý Anh B

UDCNT

TCB
0368449318

6 Đinh Thị Diểm 10/3/1996 Kinh
Nghĩa Phương, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi

Nghĩa Phương, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý 0967340435

7 Phan Thị Mỹ Duyên 18/01/1994 Kinh
Nghĩa Lâm, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi

Sơn Tinh, Sơn Tây, 

Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh C B 0849312357

8 Mai Thị Ngọc Giang 17/6/1995 Kinh
Nghĩa Trung, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi

Nghĩa Trung, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh C B 0766330013

9 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 20/11/1994 Kinh
Nghĩa Điền, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi

Tổ 3, P Nghĩa Lộ, 

TP Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh B B 0913574694

10 Phạm Viết Hảo 02/02/1999 Kinh
Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Tịnh Hiệp, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh B1

UDCNT

TCB
0372322031

11 Phạm Thị Ngọc Hậu 14/11/1998 Kinh
Tịnh Đông, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi

TT Di Lăng, Sơn 

Hà, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh B1

UDCNT

TCB
0363710404

12 Cao Thị Hiền 19/11/1993 Kinh
Tịnh Trà, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Tịnh Trà, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh B B 0905169652

13 Nguyễn Thị Thanh Hiệp 27/4/1997 Kinh
Tịnh Sơn, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Bình Hiệp, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh B1

UDCNT

TCB
0932483376

14 Nguyễn Công Hiệu 11/02/1998 Kinh
Hành Thuận, Nghĩa 

Hành, Quảng Ngãi

Hành Thuận, Nghĩa 

Hành, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh B1

UDCNT

TCB
0359410876

15 Nguyễn Hữu Huy 09/9/1997 Kinh
An Vĩnh, Lý Sơn, 

Quảng Ngãi

An Vĩnh, Lý Sơn, 

Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh B1

UDCNT

TCB
0354152531

16 Lưu Thị Lại 18/10/1997 Kinh
Hành Thiện, Nghĩa 

Hành, Quảng Ngãi

Hành Thiện, Nghĩa 

Hành, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý

UDCNT

TCB
0917174659

17 Lê Phúc Linh 20/7/1996 Kinh
Tịnh Bắc, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Tịnh Bắc, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh B1

UDCNT

TCB
0964641324

18 Đinh Thị Trà My 15/5/1998 Kinh
Tịnh Trà, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Tịnh Trà, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh B

UDCNT

TCB
0399960392
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19 Lâm Đình Nguyên 25/12/1984 Kinh
TT Châu ổ, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

TT Châu ổ, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý 0366819507

20 Nguyễn Tài Nguyên 04/9/1992 Kinh
Bình Nguyên, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình Nguyên, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý

UDCNT

TCB
0349795565

21 Võ Thị Hồng Nguyên 13/5/2000 Kinh
Bình Dương, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình Dương, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý 0357996476

22 Nguyễn Hồng Phong 29/10/1992 Kinh
Bình Nguyên, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình Nguyên, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh B1

UDCNT

TCB
0976230295

23 Nguyễn Tấn Sinh 09/11/1990 Kinh
Bình Chánh, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình Chánh, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh B

UDCNT

TCB
0383022131

24 Đinh Công Tẩn 29/3/1994 Kinh
Nghĩa Phương, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi

Nghĩa Phương, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh B1

UDCNT

TCB
0916051270

25 Hà Văn Thành 08/5/1998 Kinh
Bình Tân Phú, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình Tân Phú, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh B2

UDCNT

TCB
0328478181

26 Nguyễn Thị Xuân Thành 18/12/1996 Kinh
Bình Châu, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình Châu, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh A2

UDCNT

TCB
0977494483

27 Phạm Thị Thu Thảo 15/5/1998 Kinh
Tịnh Kỳ, TP Quảng 

Ngãi

Tịnh Kỳ, TP Quảng 

Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh B1

UDCNT

TCB
0962618698

28 Phạm Ngọc Thích 19/5/1997 Kinh
Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Kỳ, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý

Con 

Thương 

binh

0973027995

29 Huỳnh Thị Thu Trâm 15/9/1997 Kinh
Tịnh Sơn, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Tịnh Hiệp, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh C

UDCNT

TCB
0966075407

30 Phạm Thị Tuyết Trang 10/10/1994 Kinh
Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Tịnh Hiệp, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh C

UDCNT

TCB
0983476662

31 Lê Thanh Tú 10/12/1992 Kinh
Hành Thiện, Nghĩa 

Hành, Quảng Ngãi

Long Hiệp, Minh 

Long, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh B B 0373389343

32 Nguyễn Tùng 01/4/1998 Kinh
Bình Nguyên, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình Nguyên, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý 0971464199

33 Lê Thị Thanh Tuyền 09/9/1999 Kinh
Tịnh Hà, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Tịnh Hà, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh B1

UDCNT

TCB
0972562834

34 Nguyễn Thị Minh Uyển 02/4/1999 Kinh
Hành Đức, Nghĩa 

Hành, Quảng Ngãi

Hành Đức, Nghĩa 

Hành, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh B1

UDCNT

TCB
0374791204

35 Nguyễn Thị Hương Vy 21/12/1999 Kinh

P Trương Quang 

Trọng, TP Quảng 

Ngãi

P Trương Quang 

Trọng, TP Quảng 

Ngãi

Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh B1
UDCNT

TCB
0359110146

36 Nguyễn Tường Vy 26/9/1998 Kinh
Nghĩa Hiệp, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi

Nghĩa Lâm, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh B1

UDCNT

TCB
0334165683

37 Phạm Thuý Yên 07/10/1997 Kinh
Bình Hoà, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Hoà, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi
Đại học SP Vật Lý Vật lý Anh B1 B 0971713293

* HÓA HỌC: 08



Nam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

TT Họ và tên Dân tộc Quê quán
Trú Quán 

(Tạm trú)
Trình độ

Chuyên 

ngành ĐT

Môn dự 

tuyển
TĐ N.Ngữ

TĐ Tin 

học

Diện ưu 

tiên
Số điện thoại 

1 Phạm Thị Thu Chi 10/8/1993 Kinh
Hành Thuận, Nghĩa 

Hành, Quảng Ngãi

Hành Đức, Nghĩa 

Hành, Quảng Ngãi
Đại học SP Hóa học Hóa học Anh B B 0385017209

2 Huỳnh Thị Mỹ Hà 08/02/1999 Kinh
An Hải, Lý Sơn, 

Quảng Ngãi

An Hải, Lý Sơn, 

Quảng Ngãi
Đại học SP Hóa học Hóa học Anh B

UDCNT

TCB
0325172768

3 Võ Thị Hoanh 01/6/1996 Kinh
Bình Phước, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình Phước, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi
Đại học SP Hóa học Hóa học Anh B B 0963580021

4 Phan Trung Nhật 06/02/1995 Kinh
Nghĩa Lâm, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi

Nghĩa Lâm, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi
Đại học SP Hóa học Hóa học Anh B B 0966311238

5 Nguyễn Phạm Chí Thành 01/01/1995 Kinh
Tịnh Ấn Tây, TP 

Quảng Ngãi

Tịnh Ấn Tây, TP 

Quảng Ngãi
Đại học SP Hóa học Hóa học Anh B B 0977369814

6 Đặng Thị Minh Thuỳ 06/11/1988 Kinh
Tịnh Châu, TP 

Quảng Ngãi

Tịnh Hà, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi
Đại học SP Hóa học Hóa học Anh B B 0937213069

7 Nguyễn Thanh Tiên 10/01/1988 Kinh
Tịnh Châu, TP 

Quảng Ngãi

Tịnh Châu, TP 

Quảng Ngãi
Đại học SP Hóa học Hóa học Anh B B 0935881873

8 Võ Thanh Việt 03/4/1998 Kinh
Tịnh Sơn, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Sơn Trung, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi
Đại học SP Hoá học Hóa học Anh B1

UBCNT

TCB
0349838191

* NGỮ VĂN: 06

1 Nguyễn Quốc Giang 12/8/1990 Kinh
Sơn Giang, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

Sơn Giang, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn
Ngữ văn 0374938168

2 Đinh Thị Hằng 07/5/1997 Hre
Sơn Thượng, Sơn 

Hà, Quảng Ngãi

Sơn Bao, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn
Ngữ văn Anh C

UDCNT

TCB
DTTS 0976266308

3 Nguyễn Thị Nhã Hoà 26/01/1998 Kinh
Sơn Giang, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

Sơn Dung, Sơn Tây, 

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn
Ngữ văn Anh C

UDCNT

TCB
0974756793

4 Đinh Thị Kim Hương 15/12/1996 Hre
Sơn Trung, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

Sơn Trung, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn
Ngữ văn Anh C B DTTS 0399564011

5 Nguyễn Thị Ngọc 03/02/1999 Kinh
TT Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

TT Di Lăng, Sơn 

Hà, Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn
Ngữ văn Anh C

UDCNT

TCB
0964172874

6 Nguyễn Tú Việt 19/9/1995 Kinh
TT Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

TT Di Lăng, Sơn 

Hà, Quảng Ngãi
Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn
Ngữ văn Anh C

UDCNT

TCB
0389999002

* LỊCH SỬ: 04

1 Nguyễn Khắc Khai 18/5/2002 Kinh
Khai Sơn, Anh Sơn, 

Nghệ An

Sơn Dung, Sơn Tây, 

Quảng Ngãi
Đại học SP Lịch sử Lịch sử Anh B1

UDCNT

TCB
0971246272

2 Nguyễn Hồng Linh 23/3/1992 Ca dong
Trà Giác, Bắc Trà 

My, Quảng Nam

Trà Giác, Bắc Trà 

My, Quảng Nam
Đại học SP Lịch sử Lịch sử

UDCNT

TCB
DTTS 0988024743

3 Phan Thị Thông 18/7/1994 Kinh
Tịnh Phong, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi

Tịnh Phong, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi
Đại học SP Lịch sử Lịch sử Anh B A 0987248273

4 Bùi Viết Tình 17/01/1990 Kinh
Tịnh Đông, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi

Tịnh Đông, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi
Đại học Lịch sử Lịch sử Anh B B 0823411117

* ĐỊA LÝ: 01

1 Lê Thị Hường 14/5/1994 Kinh

Phường Trương 

Quang Trọng, TP 

Quảng Ngãi

Tịnh Hà, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi
Đại học SP Địa lý Địa lý Anh B B 0988572637



Nam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

TT Họ và tên Dân tộc Quê quán
Trú Quán 

(Tạm trú)
Trình độ

Chuyên 

ngành ĐT

Môn dự 

tuyển
TĐ N.Ngữ

TĐ Tin 

học

Diện ưu 

tiên
Số điện thoại 

* ANH VĂN: 01

1 Lê Đặng Nguyên 27/9/1992 Kinh
Nghĩa Hoà, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi

Nghĩa Hoà, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi
Đại học

Ngôn ngữ 

Anh
Anh văn Trung B

UDCNT

TCB
0368832729

* THỂ DỤC: 08

1 SLa Ven Vũ Ánh 08/02/2001 Xà Rá
Đắc Tre, Kon Rẫy, 

Kon Tum

Ba Lế, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi
Đại học GDTC Thể dục DTTS 0985144953

2 Trương Quang Đồng 01/4/1991 Kinh
Sơn Linh, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

TT Di Lăng, Sơn 

Hà, Quảng Ngãi
Đại học SP GDTC Thể dục Anh B1

UDCNT

TCB
0355957049

3 Vương Văn Huỳnh 27/02/1992 Kinh
Sơn Thành, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

Sơn Thành, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi
Đại học GDTC Thể dục Anh B B 0372038990

4 Đinh Văn Kem 17/10/1993 Hre
Sơn Cao, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

Sơn Thành, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi
Đại học GDTC Thể dục Anh B B DTTS 0397019011

5 Đinh Văn Nhiêu 10/3/1998 Hre
TT Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

TT Di Lăng, Sơn 

Hà, Quảng Ngãi
Đại học GDTC Thể dục Anh A2

UDCNT

TCB
DTTS 0981546614

6 Trương Như 06/8/1995 Kinh
Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Tịnh Hiệp, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi
Đại học GDTC Thể dục Anh B B 0964403286

7 Nguyễn Diên Phân 14/02/1995 Kinh
Hành Đức, Nghĩa 

Hành, Quảng Ngãi

Hành Đức, Nghĩa 

Hành, Quảng Ngãi
Đại học GDTC Thể dục 0353975192

8 Đinh Văn Siêu 02/8/1992 Hre
Sơn Ba, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

Sơn Kỳ, Sơn Thành, 

Quảng Ngãi
Đại học GDTC Thể dục Anh B

UDCNT

TCB
DTTS 0987510903

* TIN HỌC: 01

1 Bùi Ngọc Nghĩa 26/12/1998 Kinh
Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Nghĩa Kỳ, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi
Đại học SP Tin học Tin học Anh B1 0339050949

Danh sách này có 110 thí sinh./.
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